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PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐÈ
I. TÍNH CẤP THIẾT PHẢI TIẾN HÀNH SÁNG KIẾN
Như chúng ta đã biết, nội dung giảng dạy của Tiểu học luôn gắn liền với thực tiễn, phục vụ thiết thực cho cuộc sống, không chỉ có thế mà mỗi môn học ở Tiểu học đều góp phần vào việc hình thành và phát trển nhân cách học sinh. Trong các môn học, môn Toán là một trong những môn có vị trí rất quan trọng. Các kiến thức, kĩ năng của môn Toán có nhiều ứng dụng trong đời sống. Nó giúp học sinh rèn năng lực tư duy, khả năng phân tích tổng hợp kiến thức. Đặc biệt chương trình toán lớp 5 lại là chương trình tổng hợp của bậc Tiểu học, nó bao hàm khối lượng kiến thức lớn, nhiều dạng bài. Một trong những dạng bài khó và gần như xuyên suốt quá trình học nhưng lại khá hấp dẫn và đối với các em đó là các bài toán có nội dung hình học như bài toán liên quan đến hình tam giác. Vậy nên việc hướng dẫn, làm quen tiến tới biết làm và hứng thú để giải những bài toán có nội dung hình học liên quan đến hình tam giác là một việc làm cần thiết. Để các em có thể vận dụng kiến thức cơ bản đó một cách linh hoạt ở từng trường hợp cụ thể như: hoàn thành các bài toán trong SGK hay tham gia các cuộc thi Toán, đó cũng là trăn trở của bản thân tôi khi dạy cho học sinh kiến thức về nội dung hình học.
Đặt cho mình nhiệm vụ tháo gỡ những khó khăn trên, bản thân tôi đã nhiều năm được phân công dạy lớp 5, năm học này lại được giao nhiệm vụ chủ nhiệm lớp 5A1, trong quá trình giảng dạy tôi rút ra một vài kinh nghiệm trong việc giúp học sinh giải các bài có nội dung hình học. Vì vậy tôi chọn đề tài: “Biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 5 cách tính diện tích hình tam giác” 
II. MỤC TIÊU CỦA SÁNG KIẾN
Nâng cao chất lượng học toán nói chung và giúp học sinh hình thành kĩ năng, sử dụng thành thạo và vận dụng một cách linh hoạt các công thức, các yếu tố của hình tam giác trong tính diện tích hình tam giác. Tham gia giao lưu học sinh giỏi toán cấp trường, tham gia thi giải toán Violympic, Vioedu.
Qua việc nghiên cứu tài liệu là cơ hội để tôi bổ sung thêm vốn kiến thức về toán học và nâng cao trình độ chuyên môn cho bản thân.

III. THỜI GIAN - ĐỐI TƯỢNG - PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1. Thời gian, đối tượng nghiên cứu: 
Năm học 2022 - 2023;  Học sinh lớp 5A1 Trường Tiểu học Phú Thịnh. 

2. Phạm vi nghiên cứu:

        Nghiên cứu các kiến thức về hình tam giác để đưa ra các giải pháp phù hợp.
PHẦN II. NỘI DUNG

I. HIỆN TRẠNG VẤN ĐỀ
1.1  Thuận lợi: 

Như chúng ta đã biết, ngay từ khi bước chân vào trường tiểu học các em đã được làm quen với hình tam giác ở dạng tổng thể (phân biệt hình tam giác trong số các hình khác: hình vuông, hình tròn, ...). Lên đến lớp 5, các em mới học về yếu tố của hình tam giác như đỉnh, góc, đáy, chiều cao tương ứng với các đáy và học cách tính diện tích tam giác (tuần 17 - 18) và được củng cố về cách tính diện tích của nó thông qua nội dung ôn tập hình học cuối cấp.

1.2  Khó khăn:
Thực tế qua nhiều năm dạy học cho thấy, mặc dù các em đã được học đầy đủ về cách xác định đáy và chiều cao tương ứng với đáy như:

Trong một tam giác ta có thể chọn bất kì một cạnh nào đó làm cạnh đáy, từ đỉnh đối diện với cạnh đáy kẻ một đường thẳng vuông góc với đáy ta được đường cao của tam giác

Cách kẻ đường cao: Đặt một cạnh góc vuông của eke trùng với đỉnh của tam giác, cạnh góc vuông kia trùng cạnh đối diện với đỉnh để vẽ.

Thế nhưng khi vận dụng vào làm một số bài tập các em không khỏi lúng túng nhất là trường hợp đường cao nằm ngoài tam giác. Còn cách tính diện tích hình tam giác đã được SGK giới thiệu khi biết đáy và chiều cao của nó. Nhưng trong thực tế ta có thể tính diện tích hình tam giác bằng cách so sánh diện tính. Nhưng khi áp dụng để làm một số bài tập cụ thể, học sinh vẫn không tránh khỏi những khó khăn, lúng túng đặc biệt là trường hợp tính diện tích hình tam giác khi mà ta chưa biết cụ thể độ dài đáy và chiều cao của nó.

1.3. Số liệu khảo sát trước khi thực hiện đề tài:
Sau khi học xong phần diện tích hình tam giác các em áp dụng làm một số bài tập đơn giản như SGK, sau đó tôi đã khảo sát học sinh qua một số bài tập nhỏ (trong thời gian 40 phút) như sau:
Đề kiểm tra đánh giá ban đầu:
Bài 1: Nêu tên cạnh đáy và đường cao tương ứng trong mỗi hình tam giác dưới đây :
[image: image60.bmp]
      Bài 2: Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) có AB = 12cm, DC =      15cm, AD = 13cm. Nối B với D được hai tam giác ABD và BDC.
[image: image59.png]


                                                                              A                         B
a) Hãy tính diện tích mỗi hình tam giác đó?
b) Tính tỉ số phần trăm của diện tích hình

tam giác ABD và BDC.


                                                                               D                                      C
      Bài 3: Cho hình tam giác ABC có diện                A
tích 24cm2 . Nếu kéo dài thêm đáy BC thêm
một đoạn dài 2cm thì diện tích tăng thêm là

bao nhiêu ? Biết đáy hình tam giác ban đầu             24cm2
là 8cm.

                                                                          B            8cm             C  2cm  D                                                                   
      Bài 4: Cho tam giác ABC. Trên cạnh                        A
 BC lấy điểm D sao cho BD = 
[image: image2.wmf]2

1

DC. Nối 

A với D . Trên cạnh AD lấy điểm M sao                          
cho DM = 
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1

AD.                                                               
      Tính diện tích tam giác ABC, biết diện       B             D                           C
tích tam giác BMD = 4 cm2
       Biểu điểm chấm:   Bài 1: 3 điểm (mỗi câu 1 điểm) 



      Bài 2: 3 điểm (mỗi phần 1,5 điểm)
                                     Bài 3: 3 điểm 



      Bài 4*: 1 điểm 
      Kết quả và nhận định qua kiểm tra:
1.Về học sinh 

*Ở hình 1 và hình 2, cả 42 em đều tìm đúng và đủ cạnh đáy và đường cao tương ứng chiếm tỉ lệ 100%. Nhưng sang hình 3 thì có 9 em chưa tìm được cạnh đáy và chiều cao tương ứng do cách đặt vị trí hình tam giác nên các em không hình dung được cạnh đáy và chiều cao.
*Ở bài 2, có 42 em làm theo đúng đáp án. Tuy nhiên cả 42 em đều làm theo đúng một cách đó là áp dụng công thức để thay số và tính, không em nào biết cách dùng tỉ số hai đáy để tính như:

Diện tích tam giác ABD là:   12 x 13 : 2 = 78 ( cm2 )

Tỉ số hai đáy là:     12 : 15 = 
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Vậy tỉ số diện tích của hai tam giác ABD và BDC là 
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Vậy diện tích tam giác BDC là:  78 : 
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 = 97,5 ( cm2 )
Tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BDC là:                         4 ; 5 = 0,8 = 80%

*Ở bài 3, phần lớn các em tìm ra đáp số nhưng nhiều em lí luận chưa chặt chẽ. Cũng như ở bài 2, các em chưa biết tìm diện tích mở rộng dựa vào tỉ số độ dài hai  đáy.

*Sang bài 4, đa số các em vẽ hình đúng, đẹp và chính xác nhưng không có em nào tính được diện tích tam giác ABC vì để giải được bài này đòi hỏi các em phải nắm vững mối quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác (đáy, chiều cao tương ứng với đáy và diện tích), đặc biệt không phải bài toán nào cũng ở dạng tường minh như bài 2 và 3, chỉ cần dựa vào công thức là tính ngay được kết quả.
        Thống kê kết quả chấm bài của học sinh tại lớp như sau:

	Điểm

Số bài
	Điểm giỏi
	Điểm khá
	Điểm TB
	Dưới TB

	42
	6 = 14%
	17 = 41%
	15 = 36%
	4 = 9%


2. Về giáo viên

Ngay sau khi khảo sát, nắm được thực trạng của học sinh tôi quyết định chất lượng dạy học phụ thuộc nhiều vào giáo viên. Do cấu trúc các bài này trong sách giáo khoa ở những tiết học đầu mới chỉ là giới thiệu và hình thành công thức để học sinh nắm được và giải toán nên trong quá trình lên lớp giáo viên cũng chỉ có thể giúp học sinh giải quyết những bài tập trong sách chứ chưa có sự đào sâu, mở rộng. Ví dụ: Hình tam giác: Hình thành và vận dụng công thức để tính diện tích chứ chưa yêu cầu tính độ dài đáy hay đường cao. Việc làm cần thiết và quan trọng đầu tiên đó là tôi đã phân loại học sinh theo từng nhóm với cùng mức độ nhận thức để tiện cho việc giảng dạy: vừa bồi dưỡng, nâng cao chất lượng học sinh khá giỏi, vừa kèm cặp giúp đỡ học sinh yếu, nâng cao chất lượng môn học.

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, sau khi phân loại học sinh theo từng nhóm, tôi đã dành nhiều thời gian để củng cố, bồi dưỡng kiến thức cho các em. Đặc biệt vào những tiết Hướng dẫn học, tôi đã phải sưu tầm, thiết kế những bài toán nâng cao hơn, khái quát hơn, thường là những bài toán được “ngụy trang” bởi những điều kiện chưa tường minh để ôn luyện cho học sinh, giúp học sinh nắm vững mối quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác để các em vận dụng vào làm tốt các bài tập.
II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN SÁNG KIẾN ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Ở trường tiểu học hiện nay có thuận lợi là học sinh đã được học 2buổi/ngày. Vì vậy, giáo viên có đủ thời gian để cung cấp đến các em những đơn vị kiến thức mà giáo viên cho là cần thiết hoặc kiến thức mà các em nắm chưa vững. Cụ thể tôi đã tiến hành từng bước giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản rồi mở rộng khả năng tư duy.
1. Giải pháp 1: Hướng dẫn HS nắm vững kiến thức cơ bản về hình tam giác
* Mục tiêu: 
Giúp học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản về hình tam giác như: 
- Nhận biết hình và đặc điểm của hình (phân biệt 3 dạng hình tam giác)
- Nhận biết đáy và xác định đường cao tương ứng.

* Cách tiến hành: 
Ở lớp 5, hình tam giác được dạy từ tiết 85 đến tiết 88, trong đó có 1 tiết về nhận dạng và các đặc điểm của hình tam giác, các tiết còn lại dành cho việc hình thành và vận dụng công thức tính diện tích. Sau khi đã hướng dấn HS vững kiến thức cơ bản trong SGK, khi dạy phân biệt 3 dạng hình tam giác, tôi đã có các câu hỏi theo hệ thống để gợi mở cho HS nhằm khắc sâu kiến thức: 
a. Với tam giác có 3 góc nhọn
Sau khi HS đã quan sát trong SGK về đặc điểm của loại hình này, giáo viên có thể gợi mở bằng một số câu hỏi sau:
- Ba góc của tam giác lớn hơn hay nhỏ hơn góc vuông?

- AH là đường cao tương ứng với đáy BC như hình vẽ trên bảng. 
- Nếu lấy đáy là AB thì đường cao sẽ hạ từ đỉnh nào? 
- Tương tự, nếu lấy đáy là AC ta sẽ có đường cao nào?
Học sinh sẽ suy nghĩ để tìm cách vẽ trong vở hoặc trên bảng lớp với các loại hình đều có đáy BC, AC, AB như hình vẽ dưới đây:
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Tiếp theo, tôi đưa ra một số hình tam giác với các vị trí đáy khác nhau, yêu cầu học sinh vận dụng những điều vừa học xác định đường cao lần lượt với các đáy AB, AC, BC và vẽ vào vở.
Sau khi đã vẽ xong, GV cùng HS thống nhất các đường cao tương ứng với các đáy như các hình dưới đây:


[image: image10]
Cuối cùng giáo viên hỏi: Ba đường cao của tam giác có 3 góc nhọn nằm trong hay ngoài tam giác? (Ba đường cao nằm trong tam giác)
b. Tam giác có 1 góc tù và 2 góc nhọn
	Với đối tượng học sinh yếu kém thì việc xác định đường cao trong loại tam giác này thực sự khó khăn, các em sẽ không kẻ được nếu không có sự giúp đỡ của giáo viên. Sách giáo khoa đã giới thiệu đường cao AH tương ứng với đáy BC nhưng giáo viên cần lưu ý học sinh để kẻ được đường cao trước hết ta phải kéo dài đáy sang hai bên trái, sau đó kẻ đường cao AH từ đỉnh A vuông góc xuống đáy BC.
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Tương tự phần trên, giáo viên cũng đưa ra các tam giác với các vị trí đáy khác nhau và yêu cầu học sinh thực hành kẻ đường cao tương ứng với các đáy. Nhưng giáo viên vẫn phải lưu ý học sinh thực hiện theo 2 bước:
- Kéo dài đáy sang 2 bên.
- Kẻ đường cao từ đỉnh vuông góc xuống cạnh đáy. Sau khi các em thực hiện xong, đáp án đúng sẽ là:

[image: image12]
         Cuối cùng, giáo viên hỏi: Em có nhận xét gì về 3 đường cao trong tam giác có 1 góc tù, 2 góc nhọn? (Có 2 đường cao ngoài và 1 đường cao trong tam giác).
Việc sử dụng đường cao ngoài của tam giác rất khó cho học sinh yếu kém, tuy nhiên ta vẫn phải cho các em làm quen để học sinh nắm được bản chất, từ đó các em có điều kiện học tốt hơn ở các bài học khác. Ví dụ, bài 2 (tiết 93) phần luyện tập: Để tính được diện tích hình tam giác BEC học sinh buộc phải dùng đường cao ngoài tam giác hạ từ đỉnh B xuống đáy EC, đó chính là đường cao hình thang ABCD (trang 95). Điều này sẽ thật sự có ích không những ở học sinh yếu kém mà nó đặc biệt quan trọng cho học sinh khá giỏi vì đây là tiền đề, là cơ sở cho các em học tốt hơn môn hình học ở lớp trên. 
1. Tam giác có 1 góc vuông và 2 góc nhọn:
Trong SGK chỉ giới thiệu AB là đường cao ứng với đáy BC, còn ở bài tập 2 chỉ yêu cầu HS xác định đường cao trong tam giác thì GV cho HS quan sát và khẳng định thêm:

- Nếu xem BC là đáy thì AB là đường cao.
- Nếu xem AB là đáy thì BC là đường cao.

Sau khi học sinh nhận biết được đáy, đường cao của loại tam giác này, giáo viên lại cho học sinh xác định với các tam giác có vị trí đáy khác nhau. Đáp án cuối cùng là:

[image: image13]
Nhận xét về các đường cao trong tam giác vuông: 2 cạnh vuông góc với nhau chính là 2 đường cao tương ứng với đáy và 1 đường cao nữa nằm trong tam giác

Kết luận: Trong một tam giác ta có thể kẻ 3 đường cao tương ứng với 3 đáy của nó. Tùy vào hình dạng, đặc điểm của tam giác và đáy của nó mà đường cao tam giác có thể nằm trong hay nằm ngoài hay chính là cạnh của tam giác.

Tiết 86: Diện tích tam giác

Sách giáo khoa đã hình thành quy tắc, công thức tính rõ ràng:
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                        (S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao)
Sau khi có công thức, học sinh lắp số liệu các em sẽ làm được bài tập 1, 2 (tiết 86); bài 1, 2, 3, 4 (tiết 87) và bài 3 (tiết 88).
Tiếp theo, giáo viên phải làm rõ cho học sinh 2 nội dung sau:

+ Cũng như việc tính diện tích hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, để tính được diện tích tam giác thì các số đo: chiều cao, độ dài đáy phải cùng một đơn vị đo, nếu vậy các em sẽ làm đúng bài 2a (tiết 86) và bài 1b (tiết 87)

+ Cho học sinh nhận xét thêm về công thức:  
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 Ta xem: (a x h) là số bị chia ;  2 là số chia ;  S là thương
                                     => a x h = S x 2                  
                        a x h  là thừa số   ;   S x 2 là tích.
Nếu a là thành phần chưa biết thì a = S x 2 : h        
  (1)

Nếu h là thành phần chưa biết thì h = S x2 : a

  (2)     
Đến đây học sinh có thể dùng 2 công thức (1) và (2) để làm bài tập dạng:

a) Tam giác có diện tích là 39,44 cm2 và chiều cao là 5.8cm. Tính độ dài cạnh đáy?
b) Tam giác có diện tích là 
[image: image16.wmf]5
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m2 và độ dài đáy là 
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m. Tính chiều cao?
Và học sinh thực hành tốt bài tập 1 tiết 103 (trang 106): Tam giác có diện tích 
[image: image18.wmf]8
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m2 và chiều cao 
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m. Tính độ dài đáy của tam giác đó.

Từ công thức tổng quát trên, học sinh dễ dàng giải bài toán này.

Bài giải

                                Độ dài đáy của tam giác là:
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                                            Đáp số: 
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Tóm lại: Đối với hình tam giác, giáo viên cần giúp HS làm rõ các nội dung:
- Xác định đường cao ngoài.
- Các yếu tố độ dài đáy, chiều cao phải cùng đơn vị đo.

- Tìm hiểu công thức tính độ dài đáy, chiều cao

- Hai tam giác bất kỳ nếu có chung đáy (đáy bằng nhau), chiều cao bằng nhau (chung chiều cao) thì hai tam giác đó có diện tích bằng nhau.

* Hiệu quả của hoạt động:

Với những cách hướng dẫn như trên, tôi thấy HS đều xác định đúng cạnh đáy và chiều cao tương ứng (kể cả khi tôi đặt hình tam giác ở các vị trí khác nhau). Và có xác định đúng cạnh đáy và chiều cao thì HS mới tìm đúng diện tích hình tam giác.
2. Giải pháp 2: Giới thiệu mối quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác. 
* Mục tiêu: Giúp các em nắm vững mối quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác như so sánh diện tích, cạnh đáy và chiều cao để vận dụng trong tính diện tích hình tam giác.
* Cách tiến hành: 
Sau khi HS hiểu và nắm vững các kiến thức cơ bản về hình tam giác, không dừng lại ở đó, tôi cung cấp và hướng dẫn cho các em một số kiến thức, kết luận cần nhớ về so sánh các yếu tố diện tích, đáy và chiều cao tam giác như sau:

(1): Hai tam giác có diện tích bằng nhau khi chúng có đáy bằng nhau (hoặc chung đáy) thì chiều cao bằng nhau (hoặc chung chiều cao).

(2): Hai tam giác có diện tích bằng nhau, đáy bằng nhau thì hai chiều cao của hai tam giác ứng với hai cạnh bằng nhau đó cũng bằng nhau.

(3): Hai tam giác có diện tích bằng nhau, chiều cao bằng nhau thì hai đáy của hai tam giác đó tương ứng với hai chiều cao bằng nhau đó cũng bằng nhau.

(4): Hai tam giác có diện tích bằng nhau khi: Đáy tam giác P gấy đáy tam giác Q bao nhiêu lần thì chiều cao của tam giác Q cũng gấp chiều cao của tam giác P bấy nhiêu lần.

Nói cách khác: Hai tam giác P và Q có diện tích bằng nhau thì tỉ số chiều cao của hai tam giác đó tỉ lệ nghịch với tỉ số hai đáy của chúng.

Tổng quát: 

           Đáy tam giác P
     Chiều cao tam giác Q

          Nếu: 


         =

           Đáy tam giác Q
     Chiều cao tam giác P
          thì diện tích tam giác P bằng diện tích tam giác Q.

(5): Hai tam giác có diện tích bằng nhau, nếu chúng có một phần diện tích chung thì các phần diện tích còn lại của chúng cũng bằng nhau.

* Hiệu quả của hoạt động:

Sau mỗi kiến thức mới, tôi thường xuyên hướng dẫn cho HS áp dụng những kết luận trên vào giải các bài tập (theo từng dạng bài cụ thể). Còn đối với HS khá giỏi, các em không những áp dụng công thức để làm mà các em còn biết tư duy tìm cách so sánh tỉ số hai đáy, chiều cao (hoặc cả diện tích) để tính diện tích hình tam giác. 
3. Giải pháp 3: Tăng (hoặc giảm) đáy mà vẫn giữ nguyên chiều cao.

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết cách nhận biết đáy và đường cao (tương ứng) từ đó tính được diện tích tam giác.
* Cách tiến hành: Để nhận biết được đáy và đường cao (tương ứng) trong tam giác, tôi cho HS làm các bài tập sau:
VD1 : Một hình tam giác ABC có cạnh đáy 3,5m. Nếu kéo dài cạnh đáy BC thêm 2,7m thì diện tích tăng thêm 5,265m2. Tính diện tích tam giác ABC đó.

Gợi ý cách giải:

- Tìm chiều cao phần diện tích tăng (chính là chiều cao tam giác ABC) :

                        5,256  x 2 : 2,7  = 3,9 (m) 

- Tìm diện tích tam giác ABC : 
                         3,9  x  3,5  :  2 = 6,825( m2)
VD2: Một hình thang có cạnh đáy bé là 4,5 m và bằng 0,6 lần cạnh đáy lớn. Nếu giảm cạnh đáy lớn đi 1,6 m thì diện tích hình thang giảm đi 5,4 m2. Tính diện tích hình thang đó.
	Gợi ý cách giải :

          - Tìm cạnh đáy lớn của thửa ruộng  hình thang : 

     4,5  :  0,6 = 7,5 (m)

- Tìm chiều cao thửa ruộng:
     5,4 x 2 : 1,6  = 6,75 (m)

- Tìm diện tích hình thang : 

      (5 + 7,5)  x  6,75  : 2 = 40,5( m2)
	


* Lưu ý: Với dạng bài này, GV cần cho HS thấy được phần diện tích tăng (giảm) chính là diện tích một hình tam giác mà chiều cao của nó là chính chiều cao của hình thang ban đầu.
* Hiệu quả của hoạt động:
Vào những tiết Hướng dẫn tự học, tôi đã cho HS làm các bài tập. Các bài tập mà tôi bổ sung cho các em luôn đi từ dễ đến khó, đặc biệt không phải bài toán nào cũng ở dạng tường minh đó là biết cạnh đáy và chiều cao, chỉ cần dựa vào công thức là tính ngay được kết quả. Nhưng HS đã nhận ra được: phần diện tích tăng (giảm) là diện tích hình tam giác mà chiều cao của nó chính là chiều cao của hình ban đầu, để HS tính được diện tích các hình có liên quan. Từ đó, tôi đã từng bước tạo ra sự say mê, hứng thú cho các em học tập kể cả HS có mức độ tiếp thu trung bình đến giỏi đều có thể làm được. Và đây là kết quả bài làm của HS:
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4. Giải pháp 4: So sánh đáy và chiều cao

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết so sánh diện tích tam giác khi chung đáy thì chiều cao và diện tích là hai đại lượng tỉ lệ thuận và ngược  lại.
* Cách tiến hành: Để tìm được mối quan hệ giữa đáy, chiều cao và diện tích thì tôi đã cho học sinh làm các bài tập sau:
VD 1: Cho tam giác ABC có diện tích 20,25 dm2 và cạnh BC dài 50 cm. Trên cạnh AC ta lấy điểm D sao cho AD = 1/3 AC. Kẻ hai đường cao AH và DK của hai tam giác ABC và DBC. 
Tính: 
a) Chiều cao AH.   
b) Chiều cao DK. 

Gợi ý cách giải:

  Đổi: 20,25dm2 = 2 025cm2
- Tìm chiều cao AH của tam giác ABC: 
                                 2025 x 2  : 50 = 81(cm)

- Theo đề bài: AD = 
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 AC => DC = 
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AC
* Xét 2 tam giác DBC và ABC có: - Chung chiều cao hạ từ đỉnh B.

                                              - Cạnh đáy DC = 
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AC
                                                         => SDBC =  
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 SABC 

* Vậy 2 tam giác DBC và ABC có: - Chung đáy BC và                              
                                               - S(DBC = 
[image: image27.wmf]2
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S(ABC

                                                  => DK = 
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AH   

                         Chiều cao DK là:   
                                                  81 x 
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 = 54 (cm)

* Lưu ý: Khi dạy dạng bài này, GV cần cho HS thấy được cách so sánh diện tích khi chung đáy thì chiều cao và diện tích là hai đại lượng tỉ lệ thuận và ngược lại.
VD 2: Cho tam giác ABC có: MB = MC; MQ là chiều cao của tam giác AMC; MP là chiều cao của tam giác AMB và MP = 6cm, MQ = 3cm. 

a) So sánh AB và AC

b) Tính diện tích tam giác ABC; biết AB  +  AC  = 21cm.
	     Gợi ý cách giải :

     a) Xét hai tam giác AMB và AMC ta thấy: BM = MC và có chung chiều cao hạ từ đỉnh A.

     Suy ra: SAMB = SAMC 

     * Vì MP = 6cm và MQ = 3cm 
nên MP = MQ  x  2 ( 6 = 3  x 2 ) 

     * Vậy AB = 
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 AC
	         


     b) Ta vẽ sơ đồ tìm AB và AC.
     - Tìm độ dài AB:   
                                 21 : ( 1  +  2 ) = 7 (cm)

     - Tìm diện tích tam giác AMB:  
                                 7  x  6  : 2 = 21( cm2)

     - Tìm diện tích tam giác ABC:   
                                 21  x  2  = 42 ( cm2)

* Lưu ý : Khi hai  tam giác có diện tích bằng nhau, nếu tam giác này có chiều cao gấp chiều cao của tam giác kia bao nhiêu lần thì ngược lại, đáy của tam giác kia gấp đáy của tam giác này bấy nhiêu lần.
* Hiệu quả của hoạt động:
Với cách hướng dẫn như vậy, khi HS làm những bài toán nâng cao hơn, khái quát hơn, thường là những bài toán được “ngụy trang” bởi những điều kiện chưa tường minh thì các em đã biết dựa vào mối quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác (đáy, chiều cao tương ứng với đáy và diện tích), đó là: Cách so sánh diện tích tam giác khi chung đáy thì chiều cao và diện tích là hai đại lượng tỉ lệ thuận và ngược lại.
5. Giải pháp 5: So sánh diện tích

* Mục tiêu: Học sinh biết được: Hai tam giác có diện tích bằng nhau, nếu chúng có một phần diện tích chung thì các phần diện tích còn lại của chúng cũng bằng nhau.
* Cách tiến hành: Học sinh làm các bài tập sau:
VD1: Cho tam giác ABC; D là điểm chính giữa cạnh BC; E là điểm chính giữa cạnh AC. Đoạn thẳng AD và BE cắt nhau ở I. So sánh diện tích tam giác AIE và diện tích tam giác IBD.
	Hướng dẫn:

+ D là điểm chính giữa BC hay BD = DC

+ E là điểm chính giữa AC hay AE = EC

Diện tích tam giác IBD so với diện tích AIE thì như thế nào? (Vì sao?) 

Gợi ý cách giải:
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+ S(ABD = 1/2 S(ABC (Vì đáy BD =1/2 đáy BC và có chung chiều cao hạ từ
A xuống BC)  (1)
+ Tương tự như vậy ta có diện tích  S(ABE = 1/2 ABC (2)
Từ (1) và (2) => S(ABD = S(ABE


    mà:    S(ABE = S(ABD

              S(ABI  = S(ABI

    =>  S(AIE  = S(BID
VD 2: Cho hình vẽ bên có: AD = DB ; BE = EC. Hãy tìm các cặp tam giác có diện tích bằng nhau?
Gợi ý cách giải :
(1) S(ADC = S(DCB = 
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S(ABC (vì AD = DB = 
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AB và chung chiều cao hạ
                                                        từ C xuống AB)

(2) S(ABE = S(AEC = 
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S(ABC (vì BE = EC = 
[image: image35.wmf]2
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BC và chung chiều cao hạ 

                                                       từ A xuống BC)

Từ (1) và (2) =>  S(ADC = S(DCB = S(ABE = S(AEC = 
[image: image36.wmf]2
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S(ABC

   S(ADC =  S(AEC

   S( IAC =  S( IAC

   S(AID  =  S(CIE

* Hiệu quả của hoạt động:
Sau mỗi bài tập đã làm, HS thấy được: Khi so sánh diện tích, cần chú ý vận dụng các yếu tố của hình tam giác, đặc biệt chú ý đến hai kích thước đáy và chiều cao, cộng (trừ) phần diện tích chung.
6. Giải pháp 6: Kẻ đường thẳng phụ 
* Mục tiêu: HS biết kẻ thêm đường thẳng phụ để đưa về dạng hình cơ bản (hình tam giác) rồi vận dụng công thức tính.
* Cách tiến hành: Sau khi làm bài đại trà cùng các bạn trong lớp, tôi cho thêm bài tập dành cho HS khá, giỏi.
VD1: Cho tam giác ABC có diện tích là 90 cm2, D là điểm chính giữa AB. Trên AC lấy E sao cho AE gấp đôi EC. Tính S(AED.
*Hướng dẫn:  
? Muốn tính S(AED ta dựa vào đâu? (Dựa vào (ABC) Như vậy ta cần so sánh S(ADE với S(ABC.

- Nếu để nguyên như hình vẽ thì 2 tam giác này có chung yếu tố nào? (không có điểm nào chung)

- Nhìn vào hình vẽ ta nên kẻ thêm đoạn thẳng nào? (DC hoặc BE)
	Gợi ý cách giải:
- Nối D với C ta có: S(ADC = 
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1

S(ABC 
(vì AD = BD = 
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AB và chung chiều cao 
hạ từ C ( AB)
	


Vậy S(ADC = 90 : 2 = 45 (cm2)

- Xét (ADE và (ADC: có đáy AE = 
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AC;
có chung chiều cao hạ từ D xuống AC
( S(ADE = 
[image: image40.wmf]3
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S(ADC

Vậy S(ADE = 45 : 3 x 2 = 30 (cm2)
VD1: Cho hai hình vuông ABCD và AEFG (như hình vẽ), biết cạnh của hình vuông ABCD bằng 12cm. Tính diện tích tam giác BDF.




   
*Hướng dẫn:  

? Muốn tính S(BDF ta dựa vào đâu? (Dựa vào cạnh hình vuông ABCD và hình vuông AEFG để làm cạnh đáy của các tam giác có liên quan đến (BDF) 

- Nếu để nguyên như hình vẽ thì (BDF không có chung yếu tố nào với cạnh của 2 hình vuông ABCD và hình vuông AEFG.
- Nhìn vào hình vẽ ta cần kẻ thêm đoạn thẳng nào? (đoạn thẳng FA)
         Gợi ý cách giải:

*Nối F với A:
S(FGA = 6 x 6 : 2 = 18 (cm2)
S(FGA = [image: image42.png]


 S(FAB (vì chung chiều cao hạ từ đỉnh F xuống đáy AB và đáy                                           GA = [image: image44.png]


 AB)

S(FAB = 18 x 2 = 36 (cm2)

S(FAI = S(IAB (vì chung đáy AI; chiều cao FE = [image: image47.png]


 AB)

=> S(FAI = [image: image49.png]


 S(FAB

S(FAI = 36 x [image: image51.png]


 = 12 (cm2)

Độ dài đoạn thẳng AI là: 
                                 12 x 2 : 6 =  4 (cm)

Độ dài đoạn thẳng DI là: 
                                 12 - 4 =  8 (cm)

S(FDI = 8 x 6 : 2 = 24 (cm2)

S(FDI = [image: image53.png]


 S(IDB (vì chung đáy DI; chiều cao FE = [image: image55.png]


)
S(IDB = 24 x 2 = 48 (cm2)

S(BDF = 24 + 48 = 72 (cm2)
* Hiệu quả của hoạt động:
Sau mỗi kiến thức mới, tôi đã giao một số dạng bài tập để học sinh áp dụng kiến thức vào làm. Sau đó tôi chấm chữa, nhận xét bài của học sinh và nhận thấy: Cách giải của các em vừa rõ ràng, vừa sáng tạo, đặc biệt phát triển tư duy hình học, đó là đã biết kẻ thêm đường thẳng phụ để tạo ra những tam giác mới có liên quan đến tam giác mà ta cần tính diện tích, đồng thời vận dụng các yếu tố của hình tam giác (đáy, chiều cao tương ứng với đáy và diện tích). Dưới đây là bài tập học sinh đã làm được.
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Như vậy để học sinh nắm vững và có kỹ năng giải các bài toán có nội dung về hình tam giác, tôi dã từng bước dẫn dắt, giúp đỡ các em nắm được các kiến thức từ lý thuyết đến thực hành luyện tập; từ cơ bản đến nâng cao và thường xuyên nhận xét động viên, khích lệ tạo cho các em sự hứng thú say mê trong học tập.
3. Kết quả sau khi áp dụng giải pháp sáng kiến 
Trong thời gian áp dụng sáng kiến kinh nghiệm trên vào giảng dạy, tôi nhận thấy kết quả học tập phân môn Toán nhất là dạng bài tính diện tích hình tam giác rất khả quan. Bài làm của các em đã có tiến bộ, học sinh vận dụng một cách linh hoạt các công thức để tính diện tích hình tam giác, đặc biệt là nắm vững mối quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác (đáy, chiều cao tương ứng với đáy và diện tích) để các em vận dụng vào làm tốt các bài tập.
Với một lớp học gồm nhiều đối tượng, ở nhiều mức độ nhận thức khác nhau. Tôi đã phân loại, gần gũi, sao sát tới từng nhóm đối tượng học sinh. Ngoài ra tôi không ngừng nỗ lực phấn đấu hướng tới hai mục tiêu: “Dìu dắt, giúp đỡ học sinh yếu” để tối thiểu nhất học sinh cũng phải nắm được những kiến thức cơ bản, cần thiết, không để học sinh bị sáo rỗng, bị hổng kiến thức. Bên cạnh đó tôi không quên nhiệm vụ “Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho học sinh khá giỏi” vun trồng những hạt giống quý giá cho đất nước.

Sau khi thực hiện đề tài theo tư tưởng và cách làm như đã nêu trên, tôi đã tiến hành kiểm tra kết quả tiếp thu kiến thức của học sinh với đề bài như sau: 
          Đề khảo sát đối chứng sau khi thực hiện đề tài:
Bài 1: Tính: 

a) Diện tích của hình tam giác biết đáy = 8cm; chiều cao = 6cm. 
b) Chiều cao của tam giác biết diện tích = 12cm2; đáy = 6cm. 

c) Đáy của tam giác biết diện tích = 13,5cm2; chiều cao = 3cm. 
Bài 2: Cho tam giác ABC có cạnh đáy hơn chiều cao 3,4m. Tính diện tích tam giác ABC biết cạnh đáy bằng 3/2 chiều cao.

Bài 3: Cho hình thang vuông ABDC có góc A và D vuông, vẽ đường cao BH xuống đáy CD. Nối A với C cắt BH tại G. 

So sánh diện tích tam giác DHG và BGC?
Biểu điểm chấm: Bài 1: 5 điểm (câu a: 1 điểm; b,c : mỗi câu 2 điểm) 


     Bài 2: 4 điểm 



     Bài 3*: 1 điểm 
 Kết quả và nhận định qua kiểm tra:
 Ở bài tập 1, hầu hết học sinh trong lớp đều biết vận dụng đúng công thức tính S, h, a để làm bài tập. 

 Đối với bài tập 2, đa phần học sinh trong lớp đều tìm ra cách giải, đã biết vận dụng dạng toán Hiệu - tỉ và có lời giải phù hợp, 
Ở bài tập 3, số lượng học sinh khá giỏi cũng đã làm tốt bài tập này. Cách giải của các em vừa rõ ràng, vừa sáng tạo và đã biết kẻ đường thẳng phụ, đồng thời vận dụng các yếu tố của hình tam giác, đặc biệt chú ý đến hai kích thước đáy và chiều cao, cộng (trừ) phần diện tích chung.

	Ví dụ:

- Nối A với H ta có:

  S(AHC = S(BHC (vì có chung chiều cao AD = BH và có chung đáy HC)

  S(AHC = S(BHC

           S(GHC = S(GHC

  S(AGH = S(BGC

mà S(AGH = S(DGH (vì chung đáy GH và chiều cao DH = AB)

  Vậy S(DGH = S(BGC
	


      Tổng hợp toàn bộ kết quả của đề bài khảo sát trên là:

	Điểm
Số bài
	Điểm giỏi
	Điểm khá
	Điểm TB
	Dưới TB

	42
	18 = 37 %
	15 = 37 %
	9 = 26 %
	0


Như vậy đề bài phù hợp với nhiều đối tượng học sinh, tổng hợp kiến thức từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao nhưng kết quả thu được thật khả quan. Nhìn vào kết quả trên cho thấy số học sinh yếu về môn Toán đã giảm xuống rõ rệt, tỉ lệ học sinh khá giỏi đã được nâng cao hơn. Qua đây cho thấy: với cách thực hiện, cách dạy, cách truyền đạt kiến thức cho học sinh như đã nêu là một việc làm cần thiết và có hiệu quả.

4. Hiệu quả của sáng kiến

4.1. Hiệu quả về khoa học:
Sau khi đã nghiên cứu và áp dụng Biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 5 cách tính diện tích hình tam giác, tôi thấy chất lượng học tập của học sinh tăng lên rõ rệt. Học sinh hứng thú học tập, phát huy tính tích cực, độc lập, tư duy phát triển, sáng  tạo. Các em đã nắm chắc cách tính diện tích hình tam giác. Số học sinh có mức độ nhận thức trung bình có thể vận dụng các kiến thức cơ bản để tự làm bài, các em biết cách tính xuôi, tính ngược theo công thức và áp dụng giải bài toán thực tế có nội dung hình học (hình tam giác). Không dừng lại ở đó, với học sinh có mức độ nhận thức tốt hơn, tôi cung cấp và hướng dẫn cho các em một số kiến thức, kết luận cần nhớ về so sánh các yếu tố về diện tích, cạnh đáy và chiều cao trong tam giác. Đặc biệt việc học cách tính diện tích hình tam giác sẽ là cơ sở, nền tảng để các em tiếp tục tư duy xây dựng cách tích diện tích hình thang,... Ngoài ra khi giải các bài toán này, học sinh phải vận dụng tổng hợp nhiều kiến thức và hiểu biết về:

+ Yếu tố hình học: công thức tính chu vi, diện tích một số hình đã học,...
+ Cách giải các dạng toán điển hình: bài toán về quan hệ tỉ lệ, tìm hai số khi biết tổng (hiệu) của hai số đó,…

+ Các phép tính số học: cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên, số thập phân, phân số.
Đặc biệt khi các em đã nắm chắc kiến thức về cách tính diện tích hình tam giác - một phần rất quan trọng, cơ bản trong trong môn toán lớp 5, thì các em đã ham học và mạnh dạn tự tin hơn để tham gia các cuộc thi như:
+ Trong cuộc thi Đấu trường Vioedu thị xã Sơn Tây, lớp tôi có 26/42 HS tham gia thi. Kết quả sau 12 vòng sơ loại toàn thị xã như sau: Lớp có 2 HS đứng trong top 10 HS có số điểm cao nhất ; 11 HS đứng trong top 100 toàn thị xã.

+ Trong cuộc thi Violympic Toán cấp thành phố, lớp tôi cũng có nhiều HS tham gia với số điểm cao nhất trong khối 5 của nhà trường.
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4.2. Hiệu quả về kinh tế:

Khi áp dụng sáng kiến "Biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 5 cách tính diện tích hình tam giác", cả giáo viên và học sinh đều không mất chi phí tốn kém.
4.3. Hiệu quả về xã hội:

Khi giải các bài toán có nội dung hình học, học sinh biết cách tính giá trị những đại lượng thông dụng trong cuộc sống xung quanh như: tính số gạch lát nền; tính diện tích quét sơn các bức tường nhà; tính diện tích thửa ruộng, sân trường; tính số nông sản thu được trên một diện tích đất,... để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.
5. Tính khả thi:

Việc áp dụng sáng kiến này phù hợp với Công văn số 405/BGDĐT–GDTH ngày 28/1/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5 học kì II năm học 2020-2021, đặc biệt cập nhật theo lộ trình chương trình giáo dục phổ thông, năm học 2021-2022 sẽ triển khai dạy học theo chương trình và sách giáo khoa mới đối với học sinh lớp 6.
6. Thời gian thực hiện sáng kiến:

Thời gian thực hiện sáng kiến: từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023
7. Kinh phí thực hiện sáng kiến: 

Khi áp dụng thực hiện đề tài sáng kiến “Hướng dẫn học sinh lớp 5 cách tính diện tích hình tam giác ” giáo viên và học sinh không mất chi phí.
PHẦN III: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT
Mỗi chúng ta, khi đứng trên bục giảng, ai cũng luôn mong muốn cho mình một phương pháp dạy tốt nhất để mang lại chất lượng dạy học cao nhất. Cho nên, trong giới hạn phạm vi nhỏ bé của đề tài, bản thân tôi chỉ nêu được một số  biện pháp nhằm giúp học sinh hăng say học tập, đặc biệt nâng cao chất lượng học toán nói chung và giúp học sinh hình thành kĩ năng, sử dụng thành thạo và vận dụng một cách linh hoạt các công thức, các yếu tố của hình tam giác trong cách tính diện tích hình tam giác. Vậy để chất lượng giáo dục ngày một đi lên, tôi xin có một vài ý kiến đề xuất như sau:

- Đối với những sáng kiến kinh nghiệm có giá trị áp dụng trong giảng dạy, phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phổ biến để cho giáo viên tiếp cận, lấy đó làm tư liệu giảng dạy.

 - Tổ chức nhiều chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy học” hơn nữa cho  giáo viên cùng học tập. 
Trên đây chỉ là một vài kinh nghiệm nhỏ trong Biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 5 cách tính diện tích hình tam giác của cá nhân tôi. Trong quá trình nghiên cứu, trình bày không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong Hội đồng khoa học các cấp và các bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến. 
         Tôi xin chân thành cảm ơn!

	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

   ................................................
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...................................................

...................................................               
	     Sơn Tây, ngày 20 tháng 03 năm 2023
Người viết sáng kiến

Nguyễn Thị Bích Thảo


MỤC LỤC

	NỘI DUNG
	 TRANG

	                                I. Đặt vấn đề
	1

	    1. Tính cấp thiết phải tiến hành sáng kiến
	1

	    2. Mục tiêu của đề tài, sáng kiến
	1

	    3. Thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu                                                        
	1

	                          II. Nội dung của sáng kiến
	2

	1. Hiện trạng vấn đề                                                                                 
	2

	2. Giải pháp thực hiện sáng kiến                                        
	5

	     Giải pháp 1: Hướng dẫn hs nắm vững kiến thức cơ bản về           hình tam giác
	5

	     Giải pháp 2: Giới thiệu mối quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác.
	9

	     Giải pháp 3: Tăng (hoặc giảm) đáy mà vẫn giữ nguyên chiều cao                     
	9

	     Giải pháp 4: So sánh đáy và chiều cao                                                              
	11

	     Giải pháp 5: So sánh diện tích                                                                          
	13

	     Giải pháp 6: Kẻ đường thẳng phụ                                                                     
	15

	3. Kết quả sau khi áp dụng giải pháp sáng kiến
	18

	4. Hiệu quả của sáng kiến                                                                                  
	19

	                III. Kiến nghị, đề xuất
	22


TÀI LIỆU THAM KHẢO

     1. Sách giáo khoa toán 5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 
     2. Sách giáo viên Toán 5  Bộ Giáo dục và Đào tạo 

     3. Dạy Một số yếu tố hình học ở Tiểu học
     4. Toán bồi dưỡng học sinh lớp 5 - Nguyễn Áng.
     5. Rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải toán cho học sinh tiểu học: 
         (Tập 4 - Đỗ Như Thiên)
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................


















A





C





H





B





A





C





H





B





A





C





H





B





M








A





H





C





B





A





H





C





B





A





H





C





B





A





H





C





B





A





H





C





B





A





H





C





B





A





C





H





B





A





C





H





B





A





C





H





B





A





C





H





B





Đáy BC, đường cao AH





Đáy AB, đường cao CH





Đáy AC, đường cao BH





BK





A





B





C





Đáy BC, đường cao AB





A





B





C





Đáy AB, đường cao BC





A





B





K





Đáy AC, đường cao BKBKBBK











C





A





 3,5m





2,7m





5,265 m2





  





B





C





4,5 m





1,6 m





5,4 m2





A





B





C





D





H





K











 









































B





M





A





P





Q











C





D





C





B





I





E





A





A





B





E





C





I





D





A





B





D





E





C





C





D





12cm





E





F





I





G





B





A





   A





B

















H





G





C





D








PAGE  
Biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 5 cách tính diện tích hình tam giác

_1428770477.unknown

_1644691460.unknown

_1677154461.unknown

_1677154563.unknown

_1677373845.unknown

_1644691524.unknown

_1428770479.unknown

_1428770480.unknown

_1428770478.unknown

_1271160628.unknown

_1428770473.unknown

_1428770475.unknown

_1428770476.unknown

_1428770474.unknown

_1372512745.unknown

_1372513977.unknown

_1428770472.unknown

_1372512689.unknown

_1271160563.unknown

_1271160576.unknown

_1271145067.unknown

